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Tóm tắt. Vốn xã hội là thuật ngữ nhận được nhiều sự quan tâm của các tác giả trong và 

ngoài nước. Vốn xã hội giúp giảm đi chi phí cho các giao dịch kinh tế. Nó không trực tiếp 

sản sinh ra các lợi ích vật chất và tinh thần, mà chuyển đổi thành các loại vốn khác, từ đó 

sản sinh ra lợi ích. Vốn xã hội có vai trò quan trọng đối với người nhập cư bên cạnh các 

loại vốn khác. Bài viết hướng đến phân tích các quan điểm về mặt lí luận của các tác giả 

khác nhau về vốn xã hội, sinh kế cũng như vai trò của vốn xã hội với sinh kế nói chung và 

với sinh kế của nhóm người nhập cư nói riêng. Sử dụng vốn xã hội trong chiến lược sinh kế 

đã giúp cho người dân nhập cư giảm được chi phí trong việc bổ sung các thông tin về tri 

thức, kinh nghiệm nghề nghiệp, mua sắm tài sản sinh kế, tìm việc làm, hợp tác làm ăn,...  

Từ khoá: vốn xã hội, sinh kế, người nhập cư. 

1.   Mở đầu  

Trong quá trình sinh tồn tại nơi ở mới, người nhập cư gặp khá nhiều khó khăn và họ cần 

nhiều loại nguồn lực khác nhau, như: vốn tài chính, vốn vật chất, vốn con người, vốn văn hóa và 

vốn xã hội. Muốn tạo dựng và phát triển một sinh kế bền vững, lâu dài thì người nhập cư cần 

phải sử dụng kết hợp các loại vốn dưới tác động của môi trường xã hội, thể chế chính trị cùng 

với rất nhiều những rủi ro. Trong số các loại vốn này, có một loại vốn đặc biệt - là vốn xã hội, 

không tồn tại hữu hình mà tồn tại vô hình trong mối quan hệ xã hội giữa các cá nhân với nhau, 

hơn nữa nó không trực tiếp tạo ra lợi ích vật chất cũng như tinh thần, mà nó là bước trung gian 

chuyển đổi sang các loại vốn khác nếu như cá nhân biết cách vận dụng. Vốn xã hội có vai trò 

quan trọng đế đảm bảo sự thành công cho chiến lược sinh kế và mang lại kết quả sinh kế, đạt 

được mục tiêu sinh kế.  

Vốn xã hội là chủ đề được các học giả trong và ngoài nước quan tâm với các hướng nghiên 

cứu khác nhau. Trước hết, là hướng nghiên cứu về quá trình tạo dựng, duy trì vốn xã hội với các 

tác giả như: Thomése & Nguyễn Tuấn Anh, 2007 [1]; Lương Văn Hy, 2010 [2]; Phan Đình 

Diệu, 2006 [3]; Đặng Ngọc Quang, 2007 [4]; Nguyễn Thị Minh Phương, 2011 [5]; Nguyễn 

Tuấn Anh, 2012a [6];… Các tác giả đã bàn luận đến việc tạo dựng, duy trì vốn xã hội bằng cách 

tham gia các hoạt động giỗ tổ, các nghi lễ tang ma, cưới hỏi, tham gia các tổ chức chính trị - xã 

hội hay tạo lập các tổ chức cộng đồng hoặc xây dựng các mối quan hệ họ hàng từ đó tạo điều 

kiện cho người dân nông thôn sinh kế bằng nhiều hình thức khác nhau. Tiếp đến, nhiều nghiên 

cứu trong và ngoài nước đã bàn luận về mối quan hệ giữa vốn xã hội với việc phát triển kinh tế: 

Fukuyama, 2003 [7]; Grootaert, 1999 [8]; Woolcock, 1998 [9]; Woolcock & Narayan, 2000 [10]; 
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Woolcock, 2001 [11]; Trần Hữu Dũng, 2003 [12]; Trần Hữu Dũng, 2006 [13]; Nguyễn Ngọc 

Bích, 2006 [14]; Nguyễn Quý Thanh, 2005 [15]; Khúc Thị Thanh Vân, 2011 [16]; Nguyễn Quý 

Thanh – Cao Thị Hải Bắc, 2012 [17]; Nguyễn Tuấn Anh, 2012b [18];… Vốn xã hội là một chất 

keo gắn kết xã hội, sự đầu tư cho các quan hệ xã hội (một dạng của vốn xã hội) có thể giúp cho 

các chủ thể hành động nhận được những lợi ích về kinh tế. Bên cạnh đó, đặc biệt phải kể đến là 

hướng nghiên cứu về mối quan hệ giữa sinh kế và vốn xã hội. Vốn xã hội là một nguồn lực quan 

trọng trong chiến lược sinh kế của người dân, bàn luận về mối quan hệ này có các nghiên cứu 

của một số tác giả: Anthony Bebbington, 1999 [19]; Annet Abenakyo, Pascal Sanginga, 

Jemimah Njuki, Susan Kaaria1 và Robert Delve, 2007 [20]; Nguyễn Duy Thắng, 2007 [21]; 

Phòng Xã hội học Đô thị - Viện Xã hội học, 2008 [22];… Các tác giả đã phân tích tầm quan 

trọng của vốn xã hội như một tiềm lực để người dân tiếp cận, sử dụng tài nguyên thiên nhiên 

cũng như thực hiện sinh kế bền vững, cải thiện cộng đồng. Như vậy, có nhiều nghiên cứu về 

vốn xã hội, song các tác giả chưa nhìn nhận vai trò vốn xã hội ở dưới góc độ đối với từng hoạt 

động cụ thể trong sinh kế của người dân và cũng chưa làm rõ việc xây dựng và duy trì vốn xã 

hội của người dân. Một số tác giả đã bàn khá rõ mối quan hệ giữa vốn xã hội và sinh kế của 

người dân trước tác động của đô thị hóa, song tác giả lại hướng đến đối tượng là người nông dân 

ven đô nói chung chứ không chú ý tới những người dân nhập cư. 

Nhìn chung, các nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm nhiều đến khái niệm vốn xã 

hội, xem vốn xã hội là một trong năm nguồn vốn của khung sinh kế bền vững, như một tiềm lực 

để người dân tiếp cận, sử dụng tài nguyên thiên nhiên cũng như thực hiện sinh kế bền vững. Ở 

Việt Nam người ta bàn nhiều đến vốn xã hội giữa những người nông dân ở vùng nông thôn - 

một cộng đồng mang tính cố kết xã hội cao. Còn khía cạnh vốn xã hội của người dân ở thành 

thị, đặc biệt là với nhóm người dân nhập cư thì đang còn mỏng cả về số lượng lẫn chất lượng. 

Dựa trên việc phân tích kết quả nghiên cứu của những tác giả đi trước, bài viết hướng đến phân 

tích khái niệm vốn xã hội, sinh kế cũng như vai trò của vốn xã hội với sinh kế nói chung, và với 

sinh kế của nhóm người nhập cư nói riêng. Từ đó, bài viết chỉ ra rằng: vốn xã hội có vai trò 

quan trọng, nó là tập hợp những nguồn lực gắn liền với việc nắm giữ một mạng lưới gồm các 

mối quan hệ xã hội, trợ giúp người nhập cư trong quá trình sinh kế tại nơi ở mới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1. Khung phân tích của bài viết 
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2.    Nội dung nghiên cứu  

2.1. Quan niệm về vốn xã hội, sinh kế và người nhập cư 

Vốn xã hội 

Khái niệm vốn xã hội lần được đầu tiên được nhắc tới vào năm 1916 do nhà giáo dục học 

người Mỹ Lyda Judson Hanifan đưa ra. Ông dùng khái niệm vốn xã hội để chỉ tình thân hữu, sự 

thông cảm lẫn nhau, cũng như tương tác giữa các cá nhân hay gia đình [9]. Vào những năm 

1960, Jane Jacobs có đề cập lại khái niệm vốn xã hội khi mô tả các mối quan hệ trong cuộc sống 

đô thị. Tuy nhiên, khái niệm vốn xã hội chỉ thực sự trở thành khái niệm khoa học quan trọng 

trong tác phẩm “Các hình thức của vốn” của Bourdieu năm 1986 [23]. Như vậy, có nhiều tác 

giả đưa ra các quan điểm về vốn xã hội (Pierre Bourdieu, 1986 [23]; James Coleman, 1988 [24]; 

Francis Fukuyama, 2001 [25], 2002 [26]; Nan Lin, 1999 [27], 2001 [28]; Portes, 1998 [29];…), 

tuy nhiên, chúng ta có thể rút ra một số nét chung trong quan điểm của các tác giả trên về vốn 

xã hội: Vốn xã hội gắn liền với mạng lưới xã hội, quan hệ xã hội; Xem vốn xã hội như một 

nguồn lực xã hội; Vốn xã hội được tạo ra thông qua việc đầu tư vào các quan hệ xã hội, hoặc 

mạng lưới xã hội và các cá nhân có thể sử dụng vốn xã hội để tìm kiếm lợi ích; Vấn đề sự tin 

cậy và quan hệ qua lại/sự có đi - có lại [9]. 

Trong bài viết này, tác giả thống nhất sẽ sử dụng khái niệm vốn xã hội theo nghĩa bao gồm 

các thành tố: (1) sự kết hợp lại với nhau thành một mạng lưới xã hội; (2) lòng tin xã hội; (3) sự 

có đi có lại. Vốn xã hội như một nguồn lực quan trọng, được các cá nhân sử dụng, thông qua đó 

vốn xã hội chuyển đổi thành các loại vốn khác và giúp cho cá nhân tìm kiếm các lợi ích, đặc 

biệt là lợi ích về mặt kinh tế. Vốn xã hội được người nhập cư sử dụng mang tính đặc thù, ở chỗ 

mạng lưới xã hội của họ có thể không rộng lớn, sự tin cậy hay tính đối xứng của sự có đi – có 

lại chưa có nhiều thời gian để tạo dựng… song nhiều người nhập cư đã biết sử dụng các thành 

tố của vốn xã hội để tiến hành sinh kế bền vững tại thành thị.  

Các thành tố của vốn xã hội: như trên đã trình bày, tác giả sẽ xem xét vốn xã hội bao gồm 

các thành tố sau: (1) sự kết hợp lại với nhau thành một mạng lưới xã hội; (2) lòng tin; (3) sự có 

đi - có lại. 

(1) Mạng lưới xã hội. Vốn xã hội liên quan đến vị trí mạng lưới của khách thể và bao gồm 

khả năng đạt được các nguồn lực có trong các thành viên của mạng xã hội đó.  

(2) Lòng tin xã hội là niềm tin vào chính trực, đáng tin cậy của người khác. Lòng tin, độ tin 

cậy chính là cơ sở, đồng thời là động lực bảo đảm sự phát triển bền vững của vốn xã hội.  

 (3) Sự có đi – có lại là một yếu tố then chốt của vốn xã hội. Để tạo dựng vốn xã hội biến 

nó thành nguồn lực xã hội, tạo dựng sự tin tưởng, tin cậy lẫn nhau thì cần phải có sự có đi – có 

lại một cách thường xuyên, bồi đắp cho các mối quan hệ xã hội.  

Các dạng thức của vốn xã hội: vốn xã hội có 3 dạng thức: vốn xã hội co cụm bên trong 

(bonding social capital); vốn xã hội vươn ra bên ngoài (bridging social capital); và vốn xã hội 

kết nối (linking social capital). Nhiều tác giả trong đó có Woolcock & Narayan (2000) đã phân 

biệt hai loại vốn xã hội: vốn xã hội “co cụm” vào trong (bonding social capital) và vốn xã hội 

“vươn” ra bên ngoài (bridging social capital). Vốn xã hội “co cụm” vào trong được quan niệm 

là loại vốn tồn tại bên trong các nhóm, các cộng đồng; còn vốn xã hội “vươn” ra bên ngoài tồn 

tại trong các quan hệ giữa các cá nhân vượt ra khỏi khuôn khổ các nhóm, hay cộng đồng đồng 

nhất (các cá nhân ở nhóm này, cộng đồng này với các cá nhân ở nhóm khác, cộng đồng khác). 

Nếu vốn xã hội “co cụm” vào trong giúp giảm thiểu rủi ro và duy trì thực lực kinh tế đã có, thì 

vốn xã hội “vươn” ra bên ngoài lại có vai trò quan trọng trong việc cải thiện lợi ích vật chất, 

nâng cao sản lượng, lợi nhuận và giúp cho cá nhân vươn lên phía trước [31]. Ngoài ra, vốn xã 

hội còn tồn tại một hình thức đó là vốn xã hội kết nối (linking social capital), là loại vốn kết nối 

giữa nhóm này với nhóm khác, giữa tầng lớp xã hội này với tầng lớp xã hội khác. Vốn xã hội 
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này nhấn mạnh đến sự bất bình đẳng, sự không tương đồng về lợi thế hay nguồn lực giữa các 

chủ thể. 

Sinh kế 

Theo hai tác giả Chambers và Conway, sinh kế bao gồm các khả năng, tài sản và hoạt động cần 

thiết cho một phương tiện sinh hoạt. Sinh kế bền vững khi nó có thể đối phó với và phục hồi từ căng 

thẳng và các cú sốc và duy trì hoặc tăng cường khả năng và tài sản của mình cả trong hiện tại và 

trong tương lai, trong khi không phá hoại tài nguyên thiên nhiên” [32]. 

Sinh kế bao gồm khả năng, nguồn vốn, tài sản (kể cả nguồn lực vật chất và xã hội) và các 

hoạt động kiếm sống cần thiết. Một sinh kế có thể được miêu tả như là sự tập hợp các nguồn lực 

và khả năng mà con người có được kết hợp với những quyết định và hoạt động mà họ thực thi 

để kiếm sống cũng như để đạt được các mục tiêu và ước nguyện của họ [33].  

Trong nghiên cứu này, sinh kế được hiểu là toàn bộ những thành tố cần thiết cho hoạt động 

kiếm sống của người nhập cư tại thành thị. Cụ thể đó là: năng lực nghề nghiệp, tài sản sinh kế 

và hoạt động nghề nghiệp. Năng lực nghề nghiệp được xem xét dưới góc độ tri thức, kinh 

nghiệm nghề nghiệp và sức khỏe. Tài sản sinh kế bao gồm hoạt động vay vốn, phương tiện lao 

động và nguyên liệu sản xuất. Hoạt động nghề nghiệp là những hoạt động tìm việc làm, thay đổi 

việc làm, hợp tác làm ăn, đa dạng hóa nguồn thu nhập. Các yếu tố này đóng vai trò giúp người 

nhập cư đạt được mục tiêu sinh kế bền vững của họ. 

Khung sinh kế bền vững: là khung sinh kế nhấn mạnh tầm quan trọng của các loại vốn và 

chiến lược sinh kế, tính dễ bị tổn thương, sự thay đổi và bản chất của sinh kế. Đặc biệt khung 

sinh kế bền vững xem xét mối tương quan của các yếu tố trong bối cảnh sinh kế bền vững. Đây 

là một công cụ được xây dựng nhằm xem xét một cách toàn diện tất cả các yếu tố khác nhau ảnh 

hưởng như thế nào đến sinh kế của con người, đặc biệt là các cơ hội hình thành nên chiến lược 

sinh kế của con người. Điều này có nghĩa là sinh kế không tồn tại độc lập, bản thân nó vận động 

(tương tác giữa các nguồn vốn và tài sản) và chịu tác động của các yếu tố khác (từ môi trường 

bên ngoài). 
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sinh kế là toàn bộ năng lực vật chất và phi vật chất mà con người có thể sử dụng để duy trì hay 
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phát triển sinh kế của họ. Nguồn vốn sinh kế được chia làm 5 loại chính: vốn con người, vốn tài 

chính, vốn vật chất, vốn xã hội và vốn tự nhiên. 

- Vốn con người (Human capital): bao gồm các yếu tố liên quan đến các đặc điểm cá nhân 

của con người: trình độ giáo dục, trình độ chuyên môn kĩ thuật, kĩ năng, tình trạng sức khỏe, 

thời gian và khả năng tham gia lao động/làm việc…. 

- Vốn tài chính (Financial capital): bao gồm vốn vay, tín dụng, tiết kiệm, thu nhập, trợ cấp. 

- Vốn tự nhiên (Natural capital): là những yếu tố tự nhiên mà con người có thể sử dụng để 

tiến hành các hoạt động sinh kế như đất, nước, khoáng sản và thủy sản hay những yếu tố tự 

nhiên có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến cuộc sống của con người như không khí hay sự đa 

dạng sinh học. 

- Vốn vật chất (Physical capital): là những yếu tố có tính chất “hiện vật” bao gồm các công 

trình cơ sở hạ tầng xã hội cơ bản tài sản của hộ gia đình hỗ trợ cho sinh kế như: phương tiện đi 

lại, công cụ sản xuất, nhà ở, hệ thống thủy lợi hay giao thông. 

- Vốn xã hội (Social capital): là một nguồn vốn chủ yếu nằm trong mạng lưới xã hội của 

các cá nhân. Vốn xã hội là các nguồn lực xã hội mà con người sử dụng để theo đuổi các mục 

tiêu sinh kế của mình, bao gồm mạng lưới các mối quan hệ xã hội, niềm tin, chuẩn mực có đi – 

có lại. Trong khung sinh kế bền vững, “vốn xã hội được sử dụng như mạng lưới và sự kết nối, 

làm gia tăng sự tin tưởng giữa con người với nhau và khả năng hợp tác giữa các thành viên 

trong các nhóm chính thức và hệ thống các quy tắc, chỉ tiêu, biện pháp trừng phạt của con 

người. Hơn nữa, vốn xã hội còn có tác dụng giảm thiểu tác động của các cú sốc hoặc thiếu các 

vốn khác thông qua mạng lưới không chính thức” [32]. 

Dù khung sinh kế bền vững xem xét việc sử dụng năm loại vốn của con người để kiếm sống, 

nhưng trong bài viết này, tác giả chỉ tập trung làm rõ vai trò của vốn xã hội đối với sinh kế của 

người nhập cư. Nhìn chung, các nhà nghiên cứu nhận thấy người dân nhập cư chuyển đến một địa 

phương, quốc gia mới, thông thường sẽ vận dụng các mối quan hệ quen biết từ bạn bè, người thân, 

họ hàng quen biết của họ để có thể sinh kế tại nơi ở mới. Vì vậy, xét dưới góc độ lí thuyết vốn xã 

hội, các nhà khoa học đề cao vai trò của vốn xã hội đối với cộng đồng người nhập cư. 

Người nhập cư 

Trước khi tìm hiểu khái niệm người nhập cư, chúng ta tìm hiểu khái niệm di cư, bởi nhập 

cư là một trong hai yếu tố cấu thành di cư (bên cạnh xuất cư). 

  - Khái niệm di cư là một yếu tố cấu thành của quá trình phát triển, đây là một quá trình mà 

theo thời gian, nó còn làm thay đổi bản thân các điều kiện ban đầu đã làm nảy sinh di cư cùng 

với nhận thức và ý định của bản thân người di chuyển.  

+ Theo nghĩa rộng, di dân là sự chuyển dịch bất kì của con người trong một không gian và 

thời gian nhất định kèm theo sự thay đổi nơi cư trú tạm thời hay vĩnh viễn. Theo nghĩa hẹp, di 

dân là sự di chuyển dân cư từ một đơn vị lãnh thổ này đến một đơn vị lãnh thổ khác, nhằm thiết 

lập một nơi cư trú mới trong khoảng thời gian nhất định [34, tr.137].  

+ Di cư (Migration): sự di chuyển của một người hay một nhóm người, kể cả qua một biên 

giới quốc tế hay trong một quốc gia. Là một sự di chuyển dân số, bao gồm bất kể loại di chuyển 

nào của con người, bất kể độ dài, thành phần hay nguyên nhân; nó bao gồm di cư của người tị 

nạn, người lánh nạn, người di cư kinh tế và những người di chuyển vì những mục đích khác, 

trong đó có đoàn tụ gia đình [35]. 

Trong các khái niệm về di cư, người ta thường quan tâm phân biệt đến hai yếu tố cấu thành 

là xuất cư và nhập cư, bao gồm sự chuyển đến và chuyển đi khỏi khu vực nào đó.  

- Xuất cư là việc di chuyển nơi cư trú ra khỏi một đơn vị hành chính tạm thời hay vĩnh 

viễn, thời gian ngắn hay dài. Đây là hiện tượng phổ biến ở nhiều quốc gia do tình trạng mức 
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sống, thu nhập và lao động phân bố không đồng đều. Xuất cư có ảnh hưởng đến mọi mặt kinh 

tế, văn hóa xã hội, nhân khẩu của địa bàn nơi đến cũng như nơi đi [34, tr. 139]. 

- Nhập cư là sự di chuyển đến một khu vực hoặc một đơn vị hành chính khác, thậm chí tại 

một quốc gia khác. Quá trình này thường xuyên bị chi phối bởi nhiều nhân tố như kinh tế, chính 

trị, xã hội, tôn giáo… cũng như xuất cư, nhập cư có ảnh hưởng quan trọng đến địa bàn đầu đi và 

đầu đến. Đặc biệt nhập cư có vai trò quyết định trong việc hình thành nên các đơn vị hành chính 

mới ở một số khu vực còn thưa dân của một quốc gia, cũng như góp phần hình thành dân số của 

nhiều quốc gia trong lịch sử như Hoa Kì, Canada, Ôxtrâylia, Morixớt [33, tr. 139 – 140]. 

- Người nhập cư (Immigrant): Một người thực hiện việc nhập cư [35]. 

Trong bài viết này, khái niệm người nhập cư được dùng để chỉ những người dân nhập cư 

vào thành phố Vinh. Ngoài ra nghiên cứu này tập trung tìm hiểu lực lượng nhập cư vào thành 

phố để lao động kiếm sống, phát triển sinh kế. Nghiên cứu này chúng tôi không bàn luận đến 

nhóm nhập cư là học sinh – sinh viên. Lao động nhập cư chính là những người từ các tỉnh thành 

khác nhau trong cả nước vì nhiều nguyên nhân khác nhau đã di cư đến thành phố Vinh sinh 

sống và làm việc, và trong quá trình này, bản thân họ phải sử dụng nhiều loại nguồn lực hay tài 

sản. Đặc biệt, chúng tôi chỉ quan tâm nghiên cứu những người nhập cư đến thành phố Vinh từ 

sau năm 2000. Từ năm 2000 trở về trước theo chúng tôi rất khó thu thập thông tin về quá trình 

tạo dựng và phát triển sinh kế của họ, do thời gian họ sinh sống tại thành phố Vinh đã khá dài, 

có thể họ không còn nhớ rõ các chi tiết, ngoài ra có thể họ gần giống với người dân bản địa 

nhiều hơn.  

2.2. Vốn xã hội với sinh kế của người nhập cư  

Bên cạnh những yếu tố quan trọng trong chiến lược sinh kế của người dân nhập cư như vốn 

tài chính, vốn con người thì vốn xã hội được coi là một nguồn lực quan trọng giúp chuyển đổi 

chiến lược sinh kế để ứng phó với các thách thức của quá trình di cư. Bebbington (1999) [19] 

cho rằng vốn xã hội thường ít hữu hình hơn các loại vốn khác, ít được hiểu rõ, trong khi nó là 

một phương tiện quan trọng để các hộ gia đình mở rộng tiếp cận với các nguồn vốn khác và tìm 

kiếm sinh kế. Tương tự, một số nhà nghiên cứu đã lập luận rằng sự khác biệt trong việc sở hữu 

vốn xã hội giúp lý giải sự khác biệt trong việc tích lũy tài sản giữa một số ít hộ gia đình với số 

đông các hộ không có hay ít có tích lũy trong khi thực hành các chiến lược sinh kế đa dạng [36]. 

Vốn xã hội cũng giúp giảm đi chi phí cho các giao dịch kinh tế. Như vậy, vốn xã hội có vai trò 

quan trọng đế đảm bảo sự thành công cho chiến lược sinh kế và mang lại kết quả sinh kế, đạt 

được mục tiêu sinh kế. Trong bài viết này, tác giả nhìn nhận sinh kế của người nhập cư ở ba góc 

độ: tài sản sinh kế, năng lực nghề nghiệp và hoạt động nghề nghiệp.  

Vốn xã hội với tài sản sinh kế của người nhập cư 

Trước hết là vai trò của vốn xã hội với hoạt động vay vốn. Khi chưa có việc làm, thu nhập 

hoặc khi ốm đau, có việc đột xuất hoặc khi cần tiền để xin việc làm, chuyển đổi hoạt động kinh 

doanh… người nhập cư thường vay tiền từ người thân quen của mình, “người thân/họ hàng luôn 

là nguồn vốn xã hội đầu tiên mà người công nhân nghĩ tới khi cần mượn một số tiền khá lớn 

(thường là trên một triệu đồng) trong những trường hợp đột xuất như khi ốm đau, gia đình có 

việc cần tiền, gia đình ở quê có việc cần tiền gửi về,…” [37]. Việc này tạo điều kiện cho người 

nhập cư vượt qua được những khó khăn, trở ngại trong quá trình sinh kế tại đô thị. Một nghiên 

cứu cũng cho kết quả tương đồng khi nhận định: “người nhập cư thường khắc phục khó khăn 

bằng con đường thông qua mạng lưới xã hội: bạn bè, người quen hay họ hàng ở thành phố, và 

bằng cả những người đồng hương đã đến thành phố trước họ” [38]. 

Ngoài ra, vốn xã hội còn có vai trò đối với việc mua sắm, mượn hay xin các phương tiện 

được sử dụng trong lao động hay các nguyên liệu cho sản xuất. Tác giả Bourdieu cho rằng vốn 

xã hội là một tài sản tập thể, đó là sản phẩm của các thành viên trong nhóm cũng như được chia 
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sẻ bởi các thành viên này. Nói cách khác, chủ thể hành động đầu tư vào mạng lưới xã hội để có 

được nguồn vốn xã hội để đảm bảo lợi nhuận về vật chất hoặc giá trị biểu trưng [23]. Như vậy, 

mặc dù tồn tại vô hình, nảy sinh từ mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau, nhưng vốn xã hội đã 

tạo ra những lợi nhuận vật chất và giá trị biểu trưng tinh thần nếu như cá nhân biết xây dựng và 

vận dụng loại vốn này đúng cách. Khi vào thành thị sinh kế, người nhập cư cần có một số 

nguyên liệu cũng như tài sản thiết yếu để có thể tiến hành quá trình sinh kế của họ. Nhiều người 

nhập cư gặp khó khăn trong việc mua sắm, sở hữu các loại tài sản sinh kế cần thiết để phục vụ 

cho hoạt động nghề nghiệp của họ. Các yếu tố lòng tin, sự có đi có lại, chuẩn mực trong các mối 

quan hệ xã hội thuộc mạng lưới xã hội của người nhập cư đã tạo cơ hội cho họ có điều kiện mua 

sắm, mượn, xin các loại phương tiện lao động hay nguyên liệu sản xuất cho sinh kế. 

Vốn xã hội với năng lực nghề nghiệp của người nhập cư 

Thực tế, năng lực là một thành tố của vốn con người, do đó trong việc bàn luận vai trò của 

vốn xã hội với năng lực người nhập cư chính là xem xét mối quan hệ giữa vốn xã hội và vốn 

con người, hay nói cách khác vốn xã hội đã chuyển đổi thành vốn con người. “Về mặt lí thuyết 

một số học giả (Bourdieu 1986 [23]; Coleman 1988 [24]) đã cho rằng vốn xã hội giúp hình 

thành vốn con người. Những cha mẹ có các quan hệ xã hội tốt và các liên kết xã hội có thể làm 

tăng cơ hội cá nhân có được học vấn, kĩ năng và đào tạo tốt, có các phẩm chất tốt. Các cá nhân 

mà có học vấn cao và trình độ tốt sẽ có xu hướng tham gia vào các vòng tròn xã hội, các câu lạc 

bộ giàu có về nguồn lực” [39].  

Một yếu tố vẫn gây nhiều quan tâm là sự tương tác giữa vốn con người và vốn xã hội. 

Boxman, De Graaf, và Flap (1991) thấy rằng vốn con người có tác động lớn đối với thu nhập 

khi vốn xã hội ở mức thấp, và vốn con người có tác động nhỏ khi vốn xã hội ở mức cao. Hơn 

thế nữa, “trong nghiên cứu của các nhà quản lí Hà Lan, Flap và Boxman (1998) đã thấy đối 

với các nhà quản lí hàng đầu, vốn xã hội đem lại thu nhập cao hơn ở bất kì mức độ vốn con người 

nào, nhưng lợi ích của vốn con người lại giảm ở những mức độ vốn xã hội cao. Nghĩa là khi vốn 

xã hội cao, địa vị đạt được cũng sẽ cao dù mức độ vốn con người như thế nào” [39].  

Vốn xã hội có vai trò đối với kinh nghiệm và tri thức nghề nghiệp của người nhập cư. Nó 

góp phần “làm giàu” thêm nguồn vốn con người cho người nhập cư, về các mặt như: trau dồi 

kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp, học nghề, giới thiệu nơi học nghề, bày vẽ cho cách thức tiến 

hành nghề nghiệp,… Nguồn vốn con người là yếu tố quan trọng giúp cho quá trình sinh kế diễn 

ra thành công. “Người nhập cư biết được thông tin các thông tin về kinh nghiệm và tri thức sản 

xuất thông qua những quan hệ họ hàng, bè bạn, người thân, người di chuyển tiếp nhận được 

thông tin và sự trợ giúp cần thiết tại nơi mà họ sẽ chuyển đến” [40]. Người nhập cư đa phần là 

trẻ tuổi, trong số họ có nhiều người chưa được đào tạo nghề nghiệp bài bản, cho nên kiến thức 

và kĩ năng nghề nghiệp còn thiếu, do đó những người thân quen đóng vai trò trong việc dạy 

nghề, truyền đạt kiến thức, giới thiệu hoặc tìm giúp nơi học nghề,…  

Vốn xã hội với các hoạt động nghề nghiệp khác 

Tác giả Fukuyama đã nghiên cứu và cho rằng “Vốn xã hội sẽ làm giảm chi phí khi thực 

hiện các công việc phát sinh từ các hành vi trang trọng như hợp đồng, mối tương quan giữa các 

cấp, hay từ quy định của các cơ quan…” [25]. Ông bàn luận khá rõ tới vai trò của vốn xã hội 

trong hoạt động kinh tế, đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh của các công ty, cơ quan, ví dụ 

như trong hợp đồng kinh tế, mối quan hệ giữa các cấp. Ông cho rằng nếu có sự tin tưởng lẫn 

nhau và mức độ tin tưởng càng lớn thì việc kinh doanh có thể dễ dàng được mở rộng ra ngoài 

phạm vi gia đình, sẽ có nhiều đại công ty. Vốn xã hội sẽ giúp giảm chi phí cho các hoạt động 

kinh tế (ví dụ như nếu tin tưởng nhau thì thay vì việc kí kết hợp đồng mất thời gian và tiền bạc, 

các cá nhân có thể thỏa thuận bằng miệng).  

Trước hết, vốn xã hội có vai trò hỗ trợ người nhập cư trong quá trình tìm kiếm việc làm 

cũng như thay đổi việc làm. Tìm việc làm ở đô thị là một trong những hoạt động quan trọng đầu 
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tiên thuộc quá trình sinh kế của người nhập cư. “Đối với cấp độ của từng cá nhân và việc các cá 

nhân tiếp cận và sử dụng những nguồn lực gắn với mạng lưới xã hội để thu được lợi nhuận 

trong những hành động cụ thể như tìm kiếm một việc làm hoặc một việc làm có thu nhập tốt 

hơn” [37]. Trong quá trình sinh kế tại nơi ở mới, tìm kiếm việc làm là yêu cầu bức thiết của 

người dân nhập cư và nhiều người trong số họ cần phải nhờ đến sự trợ giúp của người thân quen 

để có thể tìm được việc làm thích hợp, tạo ra thu nhập để có thể sinh kế bền vững. 

Ngoài ra, vốn xã hội còn có vai trò tạo tiền đề cho việc hợp tác làm ăn của người nhập cư. 

Trước khi đến các thành phố, “phần lớn người nhập cư đã biết thông tin về việc làm qua người 

quen, gia đình, bạn bè và đa số kiếm được việc làm ngay sau khi đến thành phố. Nếu không có 

thông tin này, họ phải tự xoay xở, chờ đợi việc làm ở chợ lao động, tìm người sử dụng lao động. 

Những người này có xu hướng dễ dàng nhận bất cứ công việc tạm thời để có thu nhập càng sớm 

càng tốt” [41]. Những người quen trong mạng lưới xã hội của những người nhập cư có thể trợ 

giúp nhau, cũng có khi người nhập cư phải nhờ đến sự trợ giúp của những người nằm ngoài 

mạng lưới xã hội của mình. Trong nhiều trường hợp, người nhập cư đã có sự hợp tác cùng với 

người thân quen tiến hành các hoạt động nghề nghiệp. 

Một điểm cần bàn luận nữa, đó là người nhập cư phải trang trải nhiều khoản chi phí. Do đó 

chỉ có một nguồn thu nhập sẽ khó đảm bảo cuộc sống cho họ, nên người nhạp cư ngoài nguồn 

thu nhập chính, nhiều người tìm cách có thêm việc làm khác, để từ đó đa dạng hóa nguồn thu 

nhập, chi trả các khoản chi phí và nâng cao đời sống. Vốn xã hội co cụm vào trong, vốn xã hội 

vươn ra bên ngoài, vốn xã hội kết nối thể hiện được vai trò của mình khá hiệu quả đối với việc 

đa dạng hóa nguồn thu nhập. “Nhà nghiên cứu Lin lại nhấn mạnh rằng khái niệm vốn xã hội cho 

thấy sự đầu tư của các cá nhân trong quan hệ xã hội để đảm bảo lợi nhuận. Lin cho thấy hai loại 

lợi nhuận cho nguồn vốn xã hội, (1) trở về hành động duy lí công cụ (ví dụ như lợi nhuận kinh 

tế, chính trị, xã hội) và (2) trở về hành động duy cảm (ví dụ như về thể chất và sức khỏe tâm 

thần và sự hài lòng của cuộc sống)” [30]. Nhận thấy điểm chung giữa hai tác giả Lin và 

Bourdieu là đã xem xét vai trò của vốn xã hội trong việc tạo ra cả giá trị vật chất và giá trị tinh 

thần. Vận dụng vốn xã hội hiệu quả trong việc tìm kiếm việc làm và cũng như mở rộng các loại 

hình việc làm, kinh doanh, làm ăn nên thu nhập của người dân nhập cư cũng được đa dạng hóa, 

đời sống được nâng cao. 

Di cư là một quá trình mang nhiều bất trắc, một mình người di cư khó có thể đương đầu với 

các trở ngại trong quá trình chuyển cư cũng như sinh kế tại nơi ở mới. Do đó người nhập cư cần 

phải huy động vốn xã hội của bản thân, đó chính là mạng lưới di cư, lòng tin, các chuẩn mực xã 

hội… Nếu sử dụng một cách hiệu quả vốn xã hội quá trình di cư và hòa nhập tại đô thị của 

người nhập cư sẽ bớt khó khăn và họ có thể sinh kế một cách bền vững và hiệu quả.  

3. Kết luận 

Người nhập cư có thể có cả vốn xã hội co cụm vào trong, vốn xã hội vươn ra bên ngoài và 

vốn xã hội kết nối. Vốn xã hội được coi là một nguồn lực quan trọng giúp chuyển đổi chiến lược 

sinh kế để ứng phó với các thách thức của quá trình di cư. Bebbington (1999) cho rằng vốn xã 

hội thường ít hữu hình hơn các loại vốn khác, ít được hiểu rõ, trong khi nó là một phương tiện 

quan trọng để các hộ gia đình mở rộng tiếp cận với các nguồn vốn khác và tìm kiếm sinh kế. Vì 

thế, vốn xã hội cần được chú ý đúng mức, để xem các hộ gia đình đã dựa vào nguồn vốn này và 

kết hợp nó với các nguồn vốn khác nhằm nâng cao mức sống và đảm bảo tính bền vững trong 

các chiến lược sinh kế của hộ như thế nào.  

Tương tự, một số nhà nghiên cứu đã lập luận rằng sự khác biệt trong việc sở hữu vốn xã 

hội giúp lý giải sự khác biệt trong việc tích lũy tài sản giữa một số ít hộ gia đình với số đông các 

hộ không có hay ít có tích lũy trong khi thực hành các chiến lược sinh kế đa dạng [34]. Vốn xã 

hội bản thân nó không trực tiếp sản sinh ra các lợi ích vật chất và tinh thần, mà vốn xã hội 
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chuyển đổi thành các loại vốn khác: vốn con người, vốn tài chính, vốn vật chất, từ đó sản sinh ra 

lợi ích. Vốn xã hội cũng giúp giảm đi chi phí cho các giao dịch kinh tế. Như vậy, vốn xã hội có 

vai trò quan trọng đế đảm bảo sự thành công cho chiến lược sinh kế và mang lại kết quả sinh kế, 

đạt được mục tiêu sinh kế.  

Nhập cư là một quá trình mang nhiều bất trắc, một mình người nhập cư khó có thể đương 

đầu với các trở ngại trong quá trình chuyển cư cũng như sinh kế tại nơi ở mới. Do đó, họ cần 

phải huy động vốn xã hội của bản thân, đó chính là mạng lưới di cư, lòng tin, các chuẩn mực xã 

hội… Nếu sử dụng một cách hiệu quả vốn xã hội thì quá trình nhập cư và hòa nhập tại đô thị 

của người nhập cư sẽ bớt khó khăn và họ có thể sinh kế một cách bền vững và hiệu quả. Việc sử 

dụng vốn xã hội trong chiến lược sinh kế đã giúp cho người dân nhập cư giảm được chi phí giao 

dịch trong việc bổ sung các thông tin về tri thức, kinh nghiệm nghề nghiệp, về chăm sóc sức 

khỏe, mua sắm tài sản sinh kế hay tìm việc làm, hợp tác làm ăn,…đồng thời chia sẻ các nguồn 

thông tin đáng tin cậy về thị trường để tránh nguy cơ rủi ro. 
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ABSTRACT 

 

The theory of social capital in studying immigrant livelihoods 

Nguyen Thi Bich Thuy 

Faculty of Education Sciences, Vietnam National Univesity Hanoi, University of Education 

Social capital is the term that receives lots of attention from Vietnamese and international 

authors. Social capital reduces the costs of economic transactions. It does not directly produce 

material and spiritual benefits, but converts it into other types of capital, thereby producing 

benefits. Social capital is important for immigrants in addition to other types of capital. The 

paper aims to analyze the theoretical views of different authors on social capital, livelihoods as 

well as the role of social capital in general and livelihoods of immigrants in particular. Using 

social capital in livelihood strategies has helped immigrants reduce costs in the addition of 

information on knowledge, career experience, procurement of livelihood assets; and find work, 

business cooperation,... 
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